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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHNT ngày      tháng       năm      của 

Hiệu trưởng Trường Đại Học Nha Trang) 
 
1. Thông tin chung về học phần 
Tên học phần:  

- Tiếng Việt: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
- Tiếng Anh: METHODS OF ENVIRONMENTAL ANALYSIS 

Mã học phần: ENE367      Số tín chỉ:   4 (2-2)  
Đào tạo trình độ: Đại học 
Học phần tiên quyết: Hóa kỹ thuật môi trường, Hoá Phân tích 
2. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật phân tích hoá học 
và vật lý áp dụng đo các chỉ tiêu môi trường nước, đất, không khí, bao gồm các kỹ thuật 
phân tích hoá lý cổ điển và dụng cụ như quang phổ UV-VIS, sắc ký lỏng, sắc ký khí. 
Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp các kỹ năng làm việc nhóm trong việc xây dựng kế 
hoạch lấy mẫu, tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu và làm báo cáo. 

Học phần cung cấp cho người học các nguyên tắc, kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và 
vận chuyển, cách tiến hành đo nhanh và phân tích một số chỉ tiêu môi trường COD, 
Photpho(T-P), Nitrat, Nitrit, TSS, TDS, DO, NO2, Bụi, Tiếng ồn, Tiểu khí hậu, Thành 
phần khí thải   
3. Mục tiêu: 

Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá, lựa chọn và tiến 
hành các kỹ thuật bao gồm lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu chất lượng môi trường, xử lý dữ 
liệu và làm báo cáo. 

Trang bị cho người học kỹ năng để tiến hành phân tích một số chỉ tiêu môi trường 
theo các phương pháp phù hợp các tiêu chuẩn của Việt Nam với chất lượng đủ để đưa ra 
quyết định đúng đắn dựa trên các kết quả thu được 
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:  

a) Phân tích và chọn lựa được phương pháp phân tích môi trường phù hợp theo 
từng trường hợp cụ thể;  

b) Xác định được vị trí lấy mẫu, cách lấy mẫu, phương pháp bảo quản mẫu trước 
khi phân tích; 

c) Thực hành thành thạo các kỹ thuật phân tích môi trường; 



d) Xử lý dữ liệu, tính toán sai số, viết báo cáo; 
e) Có kỹ năng làm việc nhóm. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ 
thuật môi trường:   

CĐR HP 
(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a)        X   
b)    X    X   
c)      X  X   
d)    X       
e)    X X   X   

 
6. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm 

đạt 
CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 
1.1 

 1.2 
 1.3 
 

Tổng quan về phân tích môi trường  
Một số khái niệm cơ bản 
Cách lựa chọn phương pháp để phân tích môi trường 
Giá trị của các số liệu trong phân tích môi trường 
Độ chính xác và độ tin cậy của phép phân tích 

a,b 4  

2 
2.1 
2.2 

Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý cổ điển 
Các phương pháp vật lý (khối lượng, đo nhanh…) 
Phương pháp phân tích hóa lý cổ điển 
Xác định DO, BOD, COD, T-N, độ cứng, kết tủa 

a,b,c,d 6  

3 Các Phương pháp phân tích dụng cụ    
3.1 Các phương pháp quang phổ 

Phương pháp quang phổ UV - Vis 
Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử 

a,b,c,d 6  

3.2 Phương pháp sắc ký  
Quá trình sắc ký 
Phân loại các phương pháp sắc ký 
Sự tách khí và sắc đồ 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao 
Sắc ký khí 

a,b,c 4  

4 
4.1 
4.2 

 
4.3 

Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước 
Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước 
Phương pháp xác định một số chỉ tiêu của nước: pH, độ 
cứng, kim loại (Fe, Mn, Cr, …), anion (Cl-, NO3-) 
Xác định một số thông số khác của nước (DO, BOD, 
COD, màu sắc, độ dẫn điện riêng) 

a,b,c,d,e 4  



5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Phân tích các chỉ tiêu môi trường khí 
Phương pháp lấy mẫu khí 
Một số tính chất vật lý và hóa học của không khí 
Phương pháp định lượng một số chỉ tiêu trong không 
khí (hàm lượng bụi, NO2, SO2, NH3…) 

a,b,c,d,e 4  

6 
6.1 
6.2 
6.3 

Phân tích các chỉ tiêu môi trường đất 
Phân tích một số tính chất lí hóa học cơ bản của đất 
Xác định một số chỉ tiêu trong đất như tổng P, tổng N, 
hàm lượng mùn hữu cơ. 

a,b,c,d,e 4  

THỰC HÀNH 

STT Chủ đề 
Nhằm 

đạt 
CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 
 

1.1 
1.2 

 
1.3 
1.4 

 
 

1.5 
 

Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi 
trường  
Các nguyên tắc chung 
Kỹ thuật lấy tại hiện trường, bảo quản và vận chuyển 
mẫu nước, mẫu không khí 
Quy trình phân tích không khí xung quanh 
Thực hành đo: khí thải ống khói bằng máy Lancom có 
khả năng quan trắc 17 thông số và 9 khí theo lựa chọn 
trên 1 thiết bị, DO, tiếng ồn, tiểu khí hậu 
Tính  toán kết quả, viết báo cáo 
 

a,b,d  12 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7  

Xác định Nitrit theo phương pháp trắc quang 
Ý nghĩa môi trường 
Phương pháp xác định 
Các yếu tố ảnh hưởng 
Thiết bị hóa chất 
Quy trình phân tích 
Một số lưu ý 
Tính toán kết quả, viết báo cáo 
 

a,b,c  12 

3 
 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

Xác định NO2 theo phương pháp Gries-Saltzman 
cải biên trên máy quang phổ so màu  
Nguyên tắc, mục đích 
Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thu mẫu hiện trường 
Kỹ thuật lấy mẫu 
Chuẩn bị hóa chất phòng thí nghiệm 
Kỹ thuật phân tích 
Tính toán kết quả, viết báo cáo 

a,b,c  12 



  
4 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Xác định nhu cầu ôxi hóa học (COD) theo phương 
pháp hồi lưu kín trắc quang. Xác định Nitrat theo 
Salicylate 
Ý nghĩa môi trường 
Phương pháp xác định 
Các yếu tố ảnh hưởng 
Thiết bị hóa chất 
Phương pháp đun hồi lưu kín trắc quang 
Tính toán kết quả, viết báo cáo 

a,b,c  12 

5 
 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa 
tan (TDS) 
Nguyên tắc 
Dụng cụ phân tích 
Quy trình tiến hành 
Một số điểm lưu ý 
Tính toán kết quả, viết báo cáo 

a,b,c  12 

7. Phương pháp dạy học: 

TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ 
đề 

Nhằm đạt 
CLOs 

1 Thuyết giảng 1, 2, 3, 4 a) b) 
2  Thảo luận 1, 4, 6 a) b) c) d 
3 Bài tập 1, 2, 3, 4 c) d) e) 
4 Thí nghiệm & Thực tế 3, 4, 5, 6 e)  

8. Đánh giá kết quả học tập:  

Lý thuyết 

STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 
1 Đánh giá quá trình: 

- Sermina, thảo luận nhóm 
- Sự tham gia trên lớp 
- Bài tập 
- Chuyên cần/thái độ 

 
a,b,c,d 

 
30 

2  Kiểm tra  a,b,c,d 20 
3 Thi cuối kỳ a,b,c,d,e 50 

 

 



Thực hành: 
STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Câu hỏi trên lớp a,b 10 
2 Viết báo cáo  c,d 30 
3 Chuyên cần/thái độ b,c 10 
4 Vấn đáp kết thúc học phần a,b,c,d 50 

9. Tài liệu dạy và học: 

Lý thuyết: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 

tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Lê Đức  Một số phương 
pháp phân tích 
môi trường 

2003 NXB 
ĐHQG 
HN 

Thư viện 
trường ĐH 
Nha Trang 

x  

2 Trần 
Nguyễn Vân 
Nhi 

Bài giảng 
Phương pháp 
hiện đại dùng 
trong phân tích 
môi trường 

2012  Thư viện 
số trường 
ĐH Nha 
Trang 

x  

3 Roger Reeve Introduction to 
environmental 
analysis 

2002 John 
Wiley 
and Sons 
Ltd 

Thư viện 
trường ĐH 
Nha Trang 

 x 

4 John R. 
Dean 

Extraction 
Methods for 
Environmental 
Analysis 

1998 Wiley Thư viện 
trường ĐH 
Nha Trang 

 x 

5 GS TS Vũ 
Đức Toàn 

Giáo trình phân 
tích môi trường 

2021 NXB 
Bách 
Khoa Hà 
Nội 

http://catal
og.tlu.edu.
vn 
 

x  

6 Chaudhery 
Mustansar 
Hussain, 
Rustem 
Kecili 
 

Modern 
Environmental 
Analysis 
Techniques for 
Pollutants 
 

2019 Elsevier https://ww
w.elsevier.
com/books/
modern-
environme
ntal-
analysis-

 x 



techniques-
for-
pollutants/
mustansar-
hussain/97
8-0-12-
816934-6 

THỰC HÀNH 

TT Tên tác 
giả Tên tài liệu 

Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa 
chỉ 
khai 
thác 
tài 
liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 
chính 

Tham 
khảo 

1 Nhật Thủy Luật bảo vệ môi 
trường và văn bản 
hướng dẫn xử lý vi 
phạm về môi 
trường, giải quyết 
bồi thường thiệt 
hại đối với môi 
trường, quy chuẩn 
quốc gia về môi 
trường 

2016 NXB Thế giới Thư 
viện 

x  

2 Nguyễn 
Thị Kim 
Thái và cs 

Quy trình quan 
trắc và phân tích 
chất lượng môi 
trường  

2003 Xây dựng Thư 
viện  

x  

3 Ngô 
Phương 
Linh, 
Nguyễn 
Thanh Sơn 

Thí nghiệm phân 
tích không khí 

2011  Thư 
viện  

x  

4 Nguyễn 
Tuấn Anh, 
Đỗ Thị 
Lan, 
Nguyễn 
Thế Hùng 

Giáo trình phân 
tích môi trường 

2008 Nông nghiệp Thư 
viện  

 x 



5 Nguyễn 
Văn 
Phước, 
Nguyễn 
Thị Thanh 
Phượng, 
Phan Xuân 
Thạnh 

Thí nghiệm hóa kỹ 
thuật môi trường, 
phần 1: Phân tích 
chất lượng nước 

2010 ĐHQG.TPHCM Thư 
viện  

 x 

6 Lê Quốc 
Hùng 

Các phương pháp 
và thiết bị quan 
trắc môi trường 
nước 

2006 Viện KH&CN 
Việt Nam 

Thư 
viện  

 x 

Ngày cập nhật:  

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Ký & ghi rõ họ tên) 
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